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Code: Kinh Văn số 1682  

Kệ Tán Bảy Vị Phật 

− Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn  

− Thứ tự Kinh Văn số 1682  

− Tây Thiên, Trung Ấn Độ, nước Ma Già Đà, chùa Na Lan Đà, Truyền Giáo Đại 

Sư Tam Tạng Tứ Tử Sa Môn Thần Pháp Thiên phụng chiếu dịch từ chữ Phạn 

sang Hán văn.  

− Sa Môn Thích Như Điển - Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức 

Quốc, dịch từ chữ Hán sang âm tiếng Việt vào ngày 22 tháng 8 năm 2007 nhân 

mùa An Cư Kiết Hạ năm Đinh Hợi.  

Tán Phật Tỳ Bà Thi 

Nhạ Nga Nại Ngu. Long Mãnh. Thuật La Nẳng La Lộ. Già Bố Nhĩ Đăng Ngật 

Lý. Bá Bát Tra Dụng. Bả La Hi Đát Mô. Khất Xoa. Nễ Xả Hoàn. Vĩ Bát Thủy 

Dã. Năng Đệ Lý. Bà Phược. Ma Hộ Già Bá. La Nghiễm Nẳng Ma Nhị Đăng Tô. 

Nga Đa. Nga Đệ Dựng. Đát Tha Nga. Đát Ấm.  

Tán Phật Thức (Thi) Khí 

A Nan Đá Bá Lê Bà Phược Sa Nga Tất Nhị. Ninh Ma Nhạ Duệ Ma Năng Bát 

La. Xả Minh Khất Sử dã. Lộ Hoàn. Bát La. Già Thủy Cấu Duệ Nẵng Ê Đá Dã 

Đạt. Mô Nẵng Mô Tốt Đổ Đát Tát Muội Thức Xí Ninh Nhĩ Nẳng Dã.  

Tán Phật Tỳ Xá Phù 

Tông Vĩ Thấp Phược. Bộ Vẫn. Một Đặng. Tán Nại La. Già Địa Yết Đế Nhạ 

Tăng Sa Nga Lư Già Nhĩ Phược Nga Đặng. Nghê Dã. Nễ Nẵng Vĩ Nẵng Duệ 

Nẵng Tạt.  

Tán Phật Câu Lưu Tôn 

Dã Tát Duệ. Nỗ La Thí Minh. Bát La Để Muội Lý Dã Thú Tị. La Lăng Ngật Lí. 

Đá Bà Để Truyện Tốn Đà Lí Diễm. Úc Nỗ Muội Phược. Lãm Bổ Sáp Bá. Nhị 

Phược Na Bộ Đăng. Đăng Tông Nễ Ngật La. Củ Xán Nại Ma Hạ Mẫu Ninh Nại 

Lãm.  
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Tán Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Ca Nặc Ca Mâu Ni) 

Vĩ Xoa Lý Noa Vĩ Nga Đát Mạt Lệ Nẵng Tức Đát Sa. Vĩ La Nghĩ Noa Tát Đát 

Đát Ê Đá Nỗ Già Lý Noa. Hát Đát Đát Mô Vĩ Nga Đa Muội Lệ Nẵng Duệ Nẵng 

Đăng. Tô La Tức Đăng Yết Nẵng Yết Mẫu Ninh Nẳng Ma Ma Dã Hám.  

Tán Phật Ca Diếp Ba 

Bát La Đát Bát Đát Tả Nhị Ca La La Thấp Minh. Ngẫu Lăng Sa Hạ Sa La. Tố 

Lý Dã Địa Ca Nễ Bát Đá. Đế Nhạ Tăng Lộ Câu. Đát Mộng Phược Nhạ Nẵng. Tỉ 

Vẫn. Ninh Dựng. Vẫn Na Muội Dã. Hám Ca Xả Bát Nẵng Ma Địa Dựng.  

Tán Phật Thích Ca Mâu Ni 

Phược Chỉ Dã. Thuật Nhạ Lệ Bát La. Đệ Mạo Dạ Lộ Hoàn. Tố Lý Diễm. Thuật 

Nhạ Lệ Lý Phược Bát Na Ma. San Noản Dũ Ninh Một Lý Đá. Thiết Chỉ Dã. 

Mẫu Ninh Bát La. Nễ Bát Tát Đát Tát Muội. Nẵng Mộ Bá La Ma Ca Lỗ Nỉ Ca 

Dã Thiết Tất Để Lí.  

Tán Bồ Tát Từ Thị Đương Lai Hóa Chủ  

Muội Đát Lệ Dã Nẵng Ma Đỗ Sử Đá La Dã Tát Thổ. Dã Tát Duệ. Ca Nhạ Nẵng 

Ma Đát Lí Đá. Ê Mạo Địa. Lỗ Đát Bát Thực Đế Chiếp Tô Nga Đá Tất Lật Thể 

Vĩ Diễm. Tát Phược Đát Ma Nẵng Hám Bát La Noa Đố Thấp Minh Đát Tát 

Muội.  

Một đoạn về Hồi Hướng Kết Tán 

Tốt Đỗ Đát Phược Ma Dã Táp Bát Đá Nhĩ Nẵng Nẵng Để Đá Nẵng Nẵng. 

Nghiệt Đăng Tả Sắt Trá Ma Mạo Địa Tát Đát Tông Dã Đát Bôn. Nỉ Dã Mâu 

Hàm Sa Nhĩ Đát Ma Bát La Nhị Diễm Ninh La Mạt Dã Tất Đế. Nẵng Bà Tông 

Đỗ Tát Đát Phược. Táp Bát Đá. Nhĩ Nẵng Tát Đát Phược Tam Ma Bát Đa.  

Quá khứ bảy Phật con tán rồi  

Thứ xưng dương Vị lai Từ Thị  

Phước lợi vô biên con đã tạo 

Nguyện các chúng sanh đều giải thoát.  

Tán bảy vị Phật bằng tiếng Phạn 

một quyển hết 

Tỳ kheo ni Thích Tịnh Nghiệp hiệu đính lần thứ nhất xong ngày 24.06.2025 tại chùa Đại Bi  

 


